	                                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	


	Tên nhà thầu :……………………………………………………………………………………………

	Địa chỉ nhà thầu :………………………………………………………………………………………..

	MST:……………………………………………………………………………………………………..

	Người liên hệ :……………………………………………………………………………………………

	Điện thoại :……………………………………………………………………………………………….

	BẢNG CHÀO GIÁ 

	Tên dự toán: Sửa chữa máy lạnh tháng 6 

	Stt
	Tên máy
	Tiêu chí kỹ thuật
	Đvt
	Số
 lượng mời chào giá
	Đơn giá chào
(đồng)
	Thành tiền 
(đồng)
	
Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tụ capa
	· CBB65 – Capacitor
· 50Mf + 5%
	cái
	3
	 
	 
	 

	2
	Nạp gas
	Gas N22
	máy
	1
	
	
	

	3
	Bọc cách nhiệt ống đồng
	Bảo ôn dày 13mm
	máy
	2
	
	
	

	4
	Thay block dàn nóng 1.0Hp
	Dàn nóng trao đổi nhiệt 1.0hp
	cái
	2
	
	
	

	5
	Thay block dàn nóng 1.5Hp
	Dàn nóng trao đổi nhiệt 1.5hp
	  cái
	1
	
	
	

	6
	Thay block dàn nóng 2.5Hp
	Dàn nóng trao đổi nhiệt 2.5hp
	cái
	1
	
	
	

	7
	Sửa bo máy lạnh
	Sửa bo điều khiển
	cái
	3
	
	
	

	Tổng cộng:
	 
	 

	Bằng chữ :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	

	Giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí khác. 

	Hiệu lực báo giá: 30 ngày

	Điều kiện bảo hành: chỉnh sửa, đổi hàng khi hàng hóa không đúng quy cách hoặc hư hỏng.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	……………,Ngày         tháng          năm 2025

	
	
	
	
	              Người đại diện ký tên đóng dấu

	
	
	
	
	
	
	
	



